	ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH QUẢNG NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 1279/QĐ-UBND
	Quảng Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ DIỆN TÍCH RỪNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SANG XÂY DỰNG DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN ĐĂK MI 3
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng Công trình lâm sinh;

Căn cứ Thông tư 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh, ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ- TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;

Căn cứ Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Thông tư số 26/2015/TT- BNN&PTNT ngày 29/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT- BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Công văn số 1297/UBND-KTN ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép lập thủ tục đầu tư Dự án thuỷ điện Đak Mi 3;

Căn cứ Công văn số 5509/UBND-KTN ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng công trình thuỷ điện Đak Mi 3;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 103/TTr-SNN&PTNT ngày 11/4/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng công trình thuỷ điện Đăk Mi 3, với các nội dung chính sau:
1. Tên dự án, chủ đầu tư, hình thức đầu tư:

- Tên dự án: Dự án Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng công trình thuỷ điện Đăk Mi 3.

- Chủ quản đầu tư: UBND tỉnh Quảng Nam. Cơ quan ủy quyền quản lý là Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Mi.

- Hình thức đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (đại diện là Ban quản lý Dự án Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4) đền bù trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng Nhà máy thuỷ điện Đăk Mi 3.

2. Diện tích, địa điểm, loài cây trồng:

a) Điện tích trồng rừng phòng hộ: 16,72 ha.
b) Địa điểm thực hiện dự án:

- Lô a, b, khoảnh 6, tiểu khu 689; lô a, b, c khoảnh 6, tiểu khu 690, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn.

c) Loài cây, mật độ, phương thức trồng:
- Loài cây trồng: Lim xanh, Lát hoa, Sao đen. 
- Mật độ trồng: 1.333 cây/ha.

- Phương thức trồng: Trồng hỗn giao theo băng.

- Phương pháp trồng: Trồng bằng cây con có bầu.

3. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017 đến năm 2026.
4. Nội dung kỹ thuật: Theo kết quả thẩm định của Chi cục Kiểm lâm tại Báo báo số 147/BC- CCKL ngày 08/12/2016 (đính kèm Dự án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng công trình thuỷ điện Đăk Mi 3 và Báo cáo số 147/BC- CCKL ngày 08/12/2016 của Chi cục Kiểm lâm).

5. Dự toán:

	TT
	Hạng mục
	Dự toán bình quân cho 1 ha
	Tổng dự toán cho 16,72 ha

	I
	Chi phí vật tư
	10.842.440
	181.285.597

	1
	Cây giống
	8.790.040
	146.969.469

	2
	Phân bón
	2.052.400
	34.316.128

	II
	Chi phí nhân công
	68.474.189
	1.144.888.438

	1
	Năm 1: Trồng rừng
	27.532.278
	460.339.686

	2
	Năm 2: Chăm sóc
	11.284.362
	188.674.539

	3
	Năm 3: Chăm sóc
	10.203.721
	170.606.210

	4
	Năm 4: Chăm sóc
	8.085.935
	135.196.827

	5
	Năm 5: Chăm sóc
	5.845.453
	97.735.979

	6
	Năm 6: Bảo vệ
	1.104.488
	18.467.039

	7
	Năm 7: Bảo vệ
	1.104.488
	18.467.039

	8
	Năm 8: Bảo vệ
	1.104.488
	18.467.039

	9
	Năm 9: Bảo vệ
	1.104.488
	18.467.039

	10
	Năm 10: Bảo vệ
	1.104.488
	18.467.039

	III
	Tổng (I+II)
	79.316.629
	1.326.174.035

	IV
	Chi phí chung: 5%*(III)
	3.965.831
	66.308.702

	V
	Thu nhập chịu thuế tính trước: 5,5%*(III+IV)
	4.580.535
	76.586.551

	VI
	Thuế giá trị gia tăng: 5%*(III+IV+V)
	4.393.150
	73.453.464

	VII
	Chi phí QLDA: 2,125%*(III+IV+V+VI)
	1.960.443
	32.778.608

	VIII
	Chi phí tư vấn ĐT XD: 7,875%*(III+IV+V+VI)
	7.265.171
	121.473.667

	
	Trong đó:
	
	

	-
	Chi phí thẩm định Hồ sơ: 0,311%*(III+IV)
	259.008
	4.330.621

	-
	Chi phí lập hồ sơ thiết kế: 7,03 công/ha
	1.573.666
	26.311.687

	IX
	Chi phí dự phòng: 10%*(III+IV+V)
	11.556.495
	193.224.598

	 -
	Dự phòng khối lượng
	4.393.150
	73.453.464

	 -
	Dự phòng giá
	7.163.345
	119.771.134

	X
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và kiểm toán công trình
	3.063.337
	51.218.990

	Tổng chi phí
	116.101.592
	1.941.218.615

	Tổng chi phí làm tròn số
	116.102.000
	1.941.219.000


 Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm bốn mươi mốt triệu, hai trăm mười chín nghìn đồng

(Đính kèm biểu dự toán chi tiết)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (đại diện là Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4) có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng Dự án thủy điện Đăk Mi 3 về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, với tổng số tiền: 1.941.219.000 đồng (Một tỷ, chín trăm bốn mươi mốt triệu, hai trăm mười chín ngàn đồng).

- Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý nguồn kinh phí và tiền lãi từ tiền gửi ngân hàng (nếu có) đúng quy định, giải ngân kinh phí thực hiện trồng rừng thay thế theo đúng tiến độ thực hiện và quy định hiện hành của nhà nước. Cung cấp thông tin liên quan cho Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4 và đơn vị tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế (chủ đầu tư) trong quá trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí.

 - Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Mi (chủ đầu tư) có trách nhiệm triển khai thực hiện công trình trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng công trình thuỷ điện Đăk Mi 3 theo đúng nội dung Dự án được duyệt, đảm bảo tiến độ và tiêu chuẩn thành rừng theo quy định. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra và nghiệm thu việc thực hiện Dự án trồng rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ ĐăkMi; Giám đốc Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4 và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục Kiểm lâm;
- PCVP T.C.Trân;
- Lưu: VT, TH, KTN.
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Bieu 01


			Biểu 01
 DỰ TOÁN CHÍ PHÍ TRỒNG, CHĂM SÓC RỪNG VÀ QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG


			Loài cây trồng: Lát hoa, Sao đen, Lim xanh; Mật độ trồng: 1.333 cây/ha; mô hình trồng rừng: Hỗn giao; Tỉ lệ: 1-1-1
Địa điểm trồng rừng: Lô a, b, khoảnh 6, tiểu khu 690; lô a khoảnh 6, tiểu khu 689, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn.
Tổng diện tích: 8,42 ha


			(Kèm theo Quyết định số 1279 /QĐ - UBND  ngày  20   tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Nam)


																								Đơn vị tính: VN đồng


			TT			Hạng mục			ĐVT			Khối 
lượng			Định 
mức			Công			Đơn giá			Tổng dự toán
 cho 1 ha			Tổng dự toán
 cho 8,42ha


			A			Chi phí trồng rừng (Năm 2017)																		39,139,174			329,551,843									8.42									38955092.3791527			651329144.579434


			I			Chi phí trực tiếp																		39,139,174			329,551,843																		38955092.3791527			651329144.579434


			1			Chi phí nhân công												186.54						29,027,947			244,415,317																		29027947.3791527			485347280.179434


			-			Xử lý thực bì			m2/công			8,889			95.58			93.00			151,715			14,109,450			118,801,566																		14109449.6398953			235909997.97905


			-			Đào hố			hố/công			1,333			44.55			29.92			151,715			4,539,542			38,222,946																		4539542.26020893			75901146.5906932


			-			Lấp hố			hố/công			1,333			116.64			11.43			151,715			1,733,853			14,599,042						0												1733852.94660758			28990021.2672787


			-			Cuốc, xới cục bộ quanh hố 0,8-1m2			m2/công			1,333			73.71			18.08			151,715			2,743,679			23,101,780						105.3												2743679.38803836			45874319.3680014


			-			Vận chuyển, bón phân			hố			1,333			119.07			11.20			151,715			1,698,468			14,301,102						185.12												1698468.19259518			28398388.1801913


			-			Vận chuyển và trồng cây			cây/công			1,466			63.99			22.91			151,715			3,475,774			29,266,014						114												3475773.61847404			58114934.9008859


			-			Vận chuyển gùi cõng (từ đường lớn đến địa điểm tập kết)																		543,100			4,572,902						24.1877990431			27.8159688995									543100			9080632


			+			V/c cây con			tấn/km			1.906									250,000			476,450			4,011,709									3.6281698565			0.1304347826						476450			7966244


			+			V/c phân bón			tấn/km			0.267									250,000			66,650			561,193																		66650			1114388


			2			Bảo vệ rừng sau khi trồng			ha			1			7.28			7.28			151,715			184,081			1,549,965						11.1111111111												184081.333333333			3077839.89333333


			3			Vật tư																		9,927,145			83,586,561						88.8888888889												9927145			165981864.4


			a			Cây giống (kể cả trồng dặm 10%)			cây			1,466			489									8,060,945			67,873,157																		8060945			134779000.4


			-			Sao đen						489									2,875			1,405,875			11,837,468																		1405875			23506230


			-			Lát hoa						489									3,630			1,775,070			14,946,089																		1775070			29679170.4


			-			Lim xanh						488									10,000			4,880,000			41,089,600																		4880000			81593600


			b			Phân bón (NPK) (0,1kg/hố)			kg			133									14,000			1,866,200			15,713,404																		1866200			31202864


			B			Chăm sóc rừng																		38,287,774			322,383,056																		38287773.8139353			640171578.168999


			I			Chăm sóc năm thứ nhất (2018)																		12,838,847			108,103,091																		12838846.9345091			214665520.744992


			1			Chi phí nhân công												78.26			151,715			11,923,552			100,396,307																		11923551.9345091			199361788.344992


			-			Xử lý thực bì lần 1			m2			8,889			451.17			19.70			151,715			2,989,076			25,168,016																		2989075.50719506			49977342.4803014


			-			Xử lý thực bì lần 2			m2			8,889			684.45			12.99			151,715			1,970,314			16,590,041																		1970313.67752385			32943644.6881987


			-			Xử lý thực bì lần 3			m2			8,889			684.45			12.99			151,715			1,970,314			16,590,041																		1970313.67752385			32943644.6881987


			-			Dẫy cỏ, xới gốc 0,8-1 m2			m2			1,333			73.71			18.08			151,715			2,743,679			23,101,780																		2743679.38803836			45874319.3680014


			-			Đào hố			hố			133			44.55			2.99			151,715			452,933			3,813,692																		452932.57359924			7573032.63057929


			-			Lấp hố			hố			133			116.64			1.14			151,715			172,995			1,456,619																		172995.080194154			2892477.74084626


			-			Vận chuyển và bón phân			cây			13.3			119.07			0.11			151,715			16,946			142,689																		16946.4568353457			283344.75828698


			-			Vận chuyển cây và trồng dặm 10%			cây			133			44.55			2.99			151,715			452,933			3,813,692																		452932.57359924			7573032.63057929


			-			Vận chuyển gùi cõng (từ đường lớn đến địa điểm tập kết)																		49,875			419,948			34			250000			287500									49875			833910


			+			V/c cây con			tấn/km			0.173									250,000			43,225			363,955									37500			0.1304347826						43225			722722


			+			V/c phân bón			tấn/km			0.027									250,000			6,650			55,993																		6650			111188


			-			Bảo vệ			ha			1			7.28			7.28			151,715			1,104,488			9,299,789																		1104488			18467039.36


			2			Vật tư																		915,295			7,706,784																		915295			15303732.4


			-			Cây giống						133												729,095			6,138,980																		729095			12190468.4


			+			Sao đen			cây			45									2,875			129,375			1,089,338																		129375			2163150


			+			Lát hoa			cây			44									3,630			159,720			1,344,842																		159720			2670518.4


			+			Lim xanh			cây			44									10,000			440,000			3,704,800																		440000			7356800


			-			Phân NPK (0,1 kg/hố)			kg			13.3									14,000			186,200			1,567,804																		186200			3113264


			II			Chăm sóc năm thứ 2 (2019)																		10,777,870			90,749,668																		10777870.2502811			180205990.5847


			1			Chi phí nhân công												71.04			151,715			10,777,870			90,749,668																		10777870.2502811			180205990.5847


			-			Xử lý thực bì lần 1			m2			8,889			451.17			19.70			151,715			2,989,076			25,168,016																		2989075.50719506			49977342.4803014


			-			Xử lý thực bì lần 2			m2			8,889			684.45			12.99			151,715			1,970,314			16,590,041																		1970313.67752385			32943644.6881987


			-			Xử lý thực bì lần 3			m2			8,889			684.45			12.99			151,715			1,970,314			16,590,041																		1970313.67752385			32943644.6881987


			-			Dẫy cỏ, xới gốc 0,8-1 m2			m2			1,333			73.71			18.08			151,715			2,743,679			23,101,780																		2743679.38803836			45874319.3680014


			-			Bảo vệ			ha			1			7.28			7.28			151,715			1,104,488			9,299,789																		1104488			18467039.36


			III			Chăm sóc năm thứ 3 (2020)																		8,526,455			71,792,748																		8526454.67902725			142562322.233336


			1			Chi phí nhân công												56.20			151,715			8,526,455			71,792,748																		8526454.67902725			142562322.233336


			-			Xử lý thực bì lần 1			m2			8,889			566.19			15.70			151,715			2,381,853			20,055,200																		2381852.72890937			39824577.6273647


			-			Xử lý thực bì lần 2			m2			8,889			587.25			15.14			151,715			2,296,435			19,335,979																		2296434.56207952			38396385.8779695


			-			Dẫy cỏ, xới gốc 0,8-1 m2			m2			1,333			73.71			18.08			151,715			2,743,679			23,101,780																		2743679.38803836			45874319.3680014


			-			Bảo vệ			ha			1			7.28			7.28			151,715			1,104,488			9,299,789																		1104488			18467039.36


			IV			Chăm sóc năm thứ 4 (2021)																		6,144,602			51,737,548																		6144601.95011788			102737744.605971


			1			Chi phí nhân công												40.50			151,715			6,144,602			51,737,548																		6144601.95011788			102737744.605971


			-			Xử lý thực bì lần 1			m2			8,889			587.25			15.14			151,715			2,296,435			19,335,979																		2296434.56207952			38396385.8779695


			-			Dẫy cỏ, xới gốc 0,8-1 m2			m2			1,333			73.71			18.08			151,715			2,743,679			23,101,780																		2743679.38803836			45874319.3680014


			-			Bảo vệ			ha			1			7.28			7.28			151,715			1,104,488			9,299,789																		1104488			18467039.36


			C			Quản lý bảo vệ rừng 5 năm  (2022 đến 2026)																		5,522,440			46,498,945																		5522440			92335196.8


			-			QLBV năm 5 (2022)			ha			1			7.28			7.28			151,715			1,104,488			9,299,789																		1104488			18467039.36


			-			QLBV năm 6 (2023)			ha			1			7.28			7.28			151,715			1,104,488			9,299,789																		1104488			18467039.36


			-			QLBV năm 7 (2024)			ha			1			7.28			7.28			151,715			1,104,488			9,299,789																		1104488			18467039.36


			-			QLBV năm 8 (2025)			ha			1			7.28			7.28			151,715			1,104,488			9,299,789																		1104488			18467039.36


			-			QLBV năm 9 (2026)			ha			1			7.28			7.28			151,715			1,104,488			9,299,789																		1104488			18467039.36


			*			Tổng cộng công trình tính cho 1 ha 
(trồng rừng + chăm sóc 4 năm + QLBV 5 năm)																		82,949,388			698,433,843																		82765306.1930881			1383835919.54843


			Căn cứ lập dự toán:																																													685,402,077


			- Theo Định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi XTTS rừng và bảo vệ rừng ban hành kèm theo


			Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.


			- Định mức gùi cõng vật tư áp dụng theo Quyết Định số 2826/QĐ-UBND ngày 7/9/2011 Quy định mức giá 
   và ủy quyền quyết định giá cước vận chuyển vật tư, vật liệu và hàng hóa bằng xe thô sơ, gùi cõng đối với 
   những tuyến đường đặc biệt xấu, vùng núi cao trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.


			- Thực bì (trồng rừng) cấp 5, đất cấp 3, cự ly đi làm: 2000m-3000m, độ dốc trên 25 độ.


			- Thực bì (chăm sóc rừng) cấp 3 và 4, cự ly đi làm: 2000m-3000m, độ dốc trên 25 độ.


			- Lương lao động phổ thông: Lương công nhân trồng rừng bậc 3, hệ số 2,56; Kỹ sư thiết kế bậc 3, hệ số lương 3,0.


			- Hệ số khu vực: 0,7
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Bieu 02


			Biểu 02
 DỰ TOÁN CHÍ PHÍ TRỒNG, CHĂM SÓC RỪNG VÀ QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG


			Loài cây trồng: Lát hoa, Sao đen, Lim xanh; Mật độ trồng: 1.333 cây/ha; mô hình trồng rừng: Hỗn giao; Tỉ lệ: 1-1-1
Địa điểm trồng rừng: Lô c, khoảnh 6, tiểu khu 690; lô b khoảnh 6, tiểu khu 689, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn.


			(Kèm theo Quyết định số 1279 /QĐ - UBND  ngày  20   tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Nam)


																								Đơn vị tính: VN đồng


			TT			Hạng mục			ĐVT			Khối 
lượng			Định 
mức			Công			Đơn giá			Tổng dự toán
 cho 1 ha			Tổng dự toán
 cho 8,3 ha


			A			Chi phí trồng rừng (Năm 2017)																		35,755,386			296,769,708			8.3									38955092.3791527			651329144.579434


			I			Chi phí trực tiếp																		35,755,386			296,769,708												38955092.3791527			651329144.579434


			1			Chi phí nhân công												164.24						25,644,160			212,846,529												29027947.3791527			485347280.179434


			-			Xử lý thực bì			m2/công			8,889			108.56			81.88			151,715			12,422,450			103,106,337												14109449.6398953			235909997.97905


			-			Đào hố			hố/công			1,333			50.60			26.34			151,715			3,996,771			33,173,198												4539542.26020893			75901146.5906932


			-			Lấp hố			hố/công			1,333			132.48			10.06			151,715			1,526,544			12,670,319												1733852.94660758			28990021.2672787


			-			Cuốc, xới cục bộ quanh hố 0,8-1m2			m2/công			1,333			83.72			15.92			151,715			2,415,631			20,049,735												2743679.38803836			45874319.3680014


			-			Vận chuyển, bón phân			hố			1,333			135.24			9.86			151,715			1,495,390			12,411,741												1698468.19259518			28398388.1801913


			-			Vận chuyển và trồng cây			cây/công			1,466			72.68			20.17			151,715			3,060,192			25,399,594												3475773.61847404			58114934.9008859


			-			Vận chuyển gùi cõng (từ đường lớn đến địa điểm tập kết)																		543,100			4,507,730												543100			9080632


			+			V/c cây con			tấn/km			1.906									250,000			476,450			3,954,535												476450			7966244


			+			V/c phân bón			tấn/km			0.267									250,000			66,650			553,195												66650			1114388


			2			Bảo vệ rừng sau khi trồng			ha			1			7.28			7.28			151,715			184,081			1,527,875												184081.333333333			3077839.89333333


			3			Vật tư																		9,927,145			82,395,304												9927145			165981864.4


			a			Cây giống (kể cả trồng dặm 10%)			cây			1,466												8,060,945			66,905,844												8060945			134779000.4


			-			Sao đen						489									2,875			1,405,875			11,668,763												1405875			23506230


			-			Lát hoa						489									3,630			1,775,070			14,733,081												1775070			29679170.4


			-			Lim xanh						488									10,000			4,880,000			40,504,000												4880000			81593600


			b			Phân bón (NPK) (0,1kg/hố)			kg			133									14,000			1,866,200			15,489,460												1866200			31202864


			B			Chăm sóc rừng																		34,353,522			285,134,232												38287773.8139353			640171578.168999


			I			Chăm sóc năm thứ nhất (2018)																		11,551,227			95,875,180												12838846.9345091			214665520.744992


			1			Chi phí nhân công												69.78			151,715			10,635,932			88,278,232												11923551.9345091			199361788.344992


			-			Xử lý thực bì lần 1			m2			8,889			512.44			17.35			151,715			2,631,686			21,842,994												2989075.50719506			49977342.4803014


			-			Xử lý thực bì lần 2			m2			8,889			777.40			11.43			151,715			1,734,733			14,398,281												1970313.67752385			32943644.6881987


			-			Xử lý thực bì lần 3			m2			8,889			777.40			11.43			151,715			1,734,733			14,398,281												1970313.67752385			32943644.6881987


			-			Dẫy cỏ, xới gốc 0,8-1 m2			m2			1,333			83.72			15.92			151,715			2,415,631			20,049,735												2743679.38803836			45874319.3680014


			-			Đào hố			hố			133			50.60			2.63			151,715			398,778			3,309,854												452932.57359924			7573032.63057929


			-			Lấp hố			hố			133			132.48			1.00			151,715			152,311			1,264,180												172995.080194154			2892477.74084626


			-			Vận chuyển và bón phân			cây			13.3			135.24			0.10			151,715			14,920			123,838												16946.4568353457			283344.75828698


			-			Vận chuyển cây và trồng dặm 10%			cây			133			50.60			2.63			151,715			398,778			3,309,854												452932.57359924			7573032.63057929


			-			Vận chuyển gùi cõng (từ đường lớn đến địa điểm tập kết)																		49,875			413,963												49875			833910


			+			V/c cây con			tấn/km			0.173									250,000			43,225			358,768												43225			722722


			+			V/c phân bón			tấn/km			0.027									250,000			6,650			55,195												6650			111188


			-			Bảo vệ			ha			1			7.28			7.28			151,715			1,104,488			9,167,250												1104488			18467039.36


			2			Vật tư																		915,295			7,596,949												915295			15303732.4


			-			Cây giống						133												729,095			6,051,489												729095			12190468.4


			+			Sao đen			cây			45									2,875			129,375			1,073,813												129375			2163150


			+			Lát hoa			cây			44									3,630			159,720			1,325,676												159720			2670518.4


			+			Lim xanh			cây			44									10,000			440,000			3,652,000												440000			7356800


			-			Phân NPK (0,1 kg/hố)			kg			13.3									14,000			186,200			1,545,460												186200			3113264


			II			Chăm sóc năm thứ 2 (2019)																		9,621,270			79,856,543												10777870.2502811			180205990.5847


			1			Chi phí nhân công												63.42			151,715			9,621,270			79,856,543												10777870.2502811			180205990.5847


			-			Xử lý thực bì lần 1			m2			8,889			512.44			17.35			151,715			2,631,686			21,842,994												2989075.50719506			49977342.4803014


			-			Xử lý thực bì lần 2			m2			8,889			777.40			11.43			151,715			1,734,733			14,398,281												1970313.67752385			32943644.6881987


			-			Xử lý thực bì lần 3			m2			8,889			777.40			11.43			151,715			1,734,733			14,398,281												1970313.67752385			32943644.6881987


			-			Dẫy cỏ, xới gốc 0,8-1 m2			m2			1,333			83.72			15.92			151,715			2,415,631			20,049,735												2743679.38803836			45874319.3680014


			-			Bảo vệ			ha			1			7.28			7.28			151,715			1,104,488			9,167,250												1104488			18467039.36


			III			Chăm sóc năm thứ 3 (2020)																		7,639,046			63,404,079												8526454.67902725			142562322.233336


			1			Chi phí nhân công												50.35			151,715			7,639,046			63,404,079												8526454.67902725			142562322.233336


			-			Xử lý thực bì lần 1			m2			8,889			643.08			13.82			151,715			2,097,066			17,405,648												2381852.72890937			39824577.6273647


			-			Xử lý thực bì lần 2			m2			8,889			667.00			13.33			151,715			2,021,861			16,781,445												2296434.56207952			38396385.8779695


			-			Dẫy cỏ, xới gốc 0,8-1 m2			m2			1,333			83.72			15.92			151,715			2,415,631			20,049,735												2743679.38803836			45874319.3680014


			-			Bảo vệ			ha			1			7.28			7.28			151,715			1,104,488			9,167,250												1104488			18467039.36


			IV			Chăm sóc năm thứ 4 (2021)																		5,541,980			45,998,431												6144601.95011788			102737744.605971									587.25


			1			Chi phí nhân công												36.53			151,715			5,541,980			45,998,431												6144601.95011788			102737744.605971


			-			Xử lý thực bì lần 1			m2			8,889			667.00			13.33			151,715			2,021,861			16,781,445												2296434.56207952			38396385.8779695


			-			Dẫy cỏ, xới gốc 0,8-1 m2			m2			1,333			83.72			15.92			151,715			2,415,631			20,049,735												2743679.38803836			45874319.3680014


			-			Bảo vệ			ha			1			7.28			7.28			151,715			1,104,488			9,167,250												1104488			18467039.36


			C			Quản lý bảo vệ rừng 5 năm  (2022 đến 2026)																		5,522,440			45,836,252												5522440			92335196.8


			-			QLBV năm 5 (2022)			ha			1			7.28			7.28			151,715			1,104,488			9,167,250												1104488			18467039.36


			-			QLBV năm 6 (2023)			ha			1			7.28			7.28			151,715			1,104,488			9,167,250												1104488			18467039.36


			-			QLBV năm 7 (2024)			ha			1			7.28			7.28			151,715			1,104,488			9,167,250												1104488			18467039.36


			-			QLBV năm 8 (2025)			ha			1			7.28			7.28			151,715			1,104,488			9,167,250												1104488			18467039.36


			-			QLBV năm 9 (2026)			ha			1			7.28			7.28			151,715			1,104,488			9,167,250												1104488			18467039.36


			*			Tổng cộng công trình tính cho 1 ha 
(trồng rừng + chăm sóc 4 năm + QLBV 5 năm)																		75,631,348			627,740,192												82765306.1930881			1383835919.54843


			Căn cứ lập dự toán:																																							756,095,728


			- Theo Định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi XTTS rừng và bảo vệ rừng ban hành kèm theo


			Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.


			- Định mức gùi cõng vật tư áp dụng theo Quyết Định số 2826/QĐ-UBND ngày 7/9/2011 Quy định mức giá 
   và ủy quyền quyết định giá cước vận chuyển vật tư, vật liệu và hàng hóa bằng xe thô sơ, gùi cõng đối với 
   những tuyến đường đặc biệt xấu, vùng núi cao trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.


			- Thực bì (trồng rừng) cấp 5, đất cấp 3, cự ly đi làm: 2000m-3000m, độ dốc từ 20- 25 độ.


			- Thực bì (chăm sóc rừng) cấp 3 và 4, cự ly đi làm: 2000m-3000m, độ dốc dưới 20-25 độ.


			- Lương lao động phổ thông: Lương công nhân trồng rừng bậc 3, hệ số 2,56; Kỹ sư thiết kế bậc 3, hệ số lương 3,0.


			- Hệ số khu vực: 0,7





&CPage &P





Bieu 03


			Biểu 03
 KẾ HOẠCH PHÂN KỲ VỐN (16,72 HA - GIAI ĐOẠN: 2017-2026)


			Loài cây trồng          : Sao đen, Lát hoa, Lim xanh; Mật độ trồng: 1,333 cây/ha; mô hình trồng rừng: Hỗn giao; Tỉ lệ: 1-1-1
Địa điểm trồng rừng: Khoảnh 6, tiểu khu 689; khoảnh 6, tiểu khu 690, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn


			(Kèm theo Quyết định số 1279 /QĐ - UBND  ngày  20   tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Nam)


																																				Đơn vị tính: VN đồng


			TT			Năm			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			Tổng cộng


						Năm thực hiện			0			1			2			3			4			5			6			7			8			9


						Tỉ lệ dự phòng k.lượng			5%


						Tỉ lệ lạm phát			5%


						Chỉ số lạm phát			1			1.05			1.10			1.16			1.22			1.28			1.34			1.41			1.48			1.55


			I			Chi phí vật tư			165,981,864			15,303,732																											181,285,597


			1			Cây giống			134,779,000			12,190,468																											146,969,469


			2			Phân bón			31,202,864			3,113,264																											34,316,128


			II			Chi phí nhân công			460,339,686			188,674,539			170,606,210			135,196,827			97,735,979			18,467,039			18,467,039			18,467,039			18,467,039			18,467,039			1,144,888,438


			1			Năm 1: Trồng rừng			460,339,686																														460,339,686


			2			Năm 2: Chăm sóc						188,674,539																											188,674,539


			3			Năm 3: Chăm sóc									170,606,210																								170,606,210


			4			Năm 4: Chăm sóc												135,196,827																					135,196,827


			5			Năm 5: Chăm sóc															97,735,979																		97,735,979


			6			Năm 6: Bảo vệ																		18,467,039															18,467,039


			7			Năm 7: Bảo vệ																					18,467,039												18,467,039


			8			Năm 8: Bảo vệ																								18,467,039									18,467,039


			9			Năm 9: Bảo vệ																											18,467,039						18,467,039


			10			Năm 10: Bảo vệ																														18,467,039			18,467,039


			III			Tổng (I+II)			626,321,550			203,978,271			170,606,210			135,196,827			97,735,979			18,467,039			18,467,039			18,467,039			18,467,039			18,467,039			1,326,174,035			1,326,174,035


			IV			Chi phí chung: 5%*(III)			31,316,078			10,198,914			8,530,311			6,759,841			4,886,799			923,352			923,352			923,352			923,352			923,352			66,308,702


			V			Thu nhập chịu thuế
 tính trước:5,5*(III+IV)			36,170,070			11,779,745			9,852,509			7,807,617			5,644,253			1,066,472			1,066,472			1,066,472			1,066,472			1,066,472			76,586,551


			VI			Thuế giá trị gia tăng 5%*(III+IV+V)			34,690,385			11,297,847			9,449,451			7,488,214			5,413,352			1,022,843			1,022,843			1,022,843			1,022,843			1,022,843			73,453,464


			VIII			Chi phí QLDA: 2,125%*(III+IV+V+VI)			15,480,584			5,041,664			4,216,818			3,341,616			2,415,708			456,444			456,444			456,444			456,444			456,444			32,778,608


			VIII			Chi phí tư vấn ĐT XD:7,875%*(III+IV+V+VI)			57,369,224			18,683,814			15,627,030			12,383,634			8,952,330			1,691,527			1,691,527			1,691,527			1,691,527			1,691,527			121,473,667


						Trong đó:


			1			Chi phí thẩm định HS:
0,311%*(III+IV)			4,330,621																														4,330,621


			2			Chi phí lập hồ sơ thiết kế: 7,03 công/ha (bao gồm thuế VAT)			26,311,687																														26,311,687


			IX			Chi phí dự phòng:10%*(III+IV+V)			34,690,385			22,595,693			28,820,827			31,094,810			28,745,573			6,674,697			7,980,133			9,350,841			10,790,084			12,481,556			193,224,599


			-			Dự phòng khối lượng			34,690,385			11,297,847			9,449,451			7,488,214			5,413,352			1,022,843			1,022,843			1,022,843			1,022,843			1,022,843			73,453,464


			-			Dự phòng giá			0			11,297,847			19,371,376			23,606,595			23,332,222			5,651,854			6,957,290			8,327,998			9,767,241			11,458,713			119,771,134


			X			Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và kiểm toán công trình			22,656,637			7,684,908			6,696,496			5,530,366			4,167,817			821,194			856,572			893,718			932,721			978,560			51,218,990


			1			Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình			7,942,364			2,693,971			2,347,480			1,938,689			1,461,043			287,873			300,274			313,296			326,969			343,038			17,954,996


			2			Chi phí kiểm toán công trình			14,714,274			4,990,937			4,349,016			3,591,677			2,706,774			533,322			556,297			580,422			605,753			635,522			33,263,993


			+			Chi phí kiểm toán công trình			13,376,612			4,537,215			3,953,650			3,265,161			2,460,704			484,838			505,725			527,656			550,684			577,748			30,239,994


			+			Thuế giá trị gia tăng của Chi phí kiểm toán			1,337,661			453,722			395,365			326,516			246,070			48,484			50,572			52,766			55,068			57,775			3,023,999


			Tổng chi phí						858,694,913			291,260,855			253,799,651			209,602,925			157,961,812			31,123,568			32,464,381			33,872,235			35,350,482			37,087,793			1,941,218,615			1,941,218,615


			Tổng chi phí làm tròn						858,695,000			291,261,000			253,800,000			209,603,000			157,962,000			31,124,000			32,464,000			33,872,000			35,350,000			37,088,000			1,941,219,000


			- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình căn cứ theo Quy định về quyết toán dự án hoàn thành tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC 
   ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính


									858,695,000						253,800,000						157,962,000						32,464,000												1,941,219,000
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Bieu 04


			Biểu 04:     DỰ TOÁN CHI PHÍ TRỒNG VÀ CHĂM SÓC, QLBVR


			Loài cây trồng: Sao đen, Lát hoa, Lim xanh; Mật độ trồng: 1333 cây/ha; 
                          Mô hình trồng rừng: Hỗn giao; Tỉ lệ: 1-1-1
Địa điểm trồng rừng: Khoảnh 6, tiểu khu 689; khoảnh 6, tiểu khu 690, xã Phước Kim, Phước Sơn


			(Kèm theo Quyết định số 1279 /QĐ - UBND  ngày  20   tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Nam)


									Đơn vị tính: VN đồng


			TT			Hạng mục			Dự toán Bình quân
cho 1 ha			Tổng dự toán 
cho 16,72 ha						16.72


			I			Chi phí vật tư			10,842,440			181,285,597


			1			Cây giống			8,790,040			146,969,469


			2			Phân bón			2,052,400			34,316,128


			II			Chi phí nhân công			68,474,189			1,144,888,438


			1			Năm 1: Trồng rừng			27,532,278			460,339,686


			2			Năm 2: Chăm sóc			11,284,362			188,674,539


			3			Năm 3: Chăm sóc			10,203,721			170,606,210


			4			Năm 4: Chăm sóc			8,085,935			135,196,827


			5			Năm 5: Chăm sóc			5,845,453			97,735,979


			6			Năm 6: Bảo vệ			1,104,488			18,467,039


			7			Năm 7: Bảo vệ			1,104,488			18,467,039


			8			Năm 8: Bảo vệ			1,104,488			18,467,039


			9			Năm 9: Bảo vệ			1,104,488			18,467,039


			10			Năm 10: Bảo vệ			1,104,488			18,467,039


			III			Tổng (I+II)			79,316,629			1,326,174,035


			IV			Chi phí chung: 5%*(III)			3,965,831			66,308,702


			V			Thu nhập chịu thuế tính trước: 5,5%*(III+IV)			4,580,535			76,586,551


			VI			Thuế giá trị gia tăng: 5%*(III+IV+V)			4,393,150			73,453,464


			VII			Chi phí QLDA: 2,125%*(III+IV+V+VI)			1,960,443			32,778,608


			VIII			Chi phí tư vấn ĐT XD: 7,875%*(III+IV+V+VI)			7,265,171			121,473,667


			1			Chi phí thẩm định Hồ sơ: 0,311%*(III+IV)			259,008			4,330,621									1,573,666


			2			Chi phí lập hồ sơ thiết kế: 7,03 công/ha (đã bao gồm thuế GTGT)			1,573,666			26,311,687									143,061


			IX			Chi phí dự phòng: 10%*(III+IV+V)			11,556,495			193,224,599									1430605


			-			Dự phòng khối lượng			4,393,150			73,453,464


			-			Dự phòng giá			7,163,345			119,771,134


			X			Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 
và kiểm toán công trình			3,063,337			51,218,990


			-			Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình: 0,95%*(III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)			1,073,863			17,954,996


			-			Chi phí kiểm toán công trình: 1,60%*(III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)+ Thuế GTGT10%			1,989,473			33,263,993


			-			Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán			1,808,612			30,239,994


			-			Thuế giá trị gia tăng: 10%			180,861			3,023,999


			Tổng chi phí						116,101,592			1,941,218,615


			Tổng chi phí làm tròn số						116,102,000			1,941,219,000











